
  UBND PHƯỜNG QUANG HANH

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THỦY

1A1  1A2  1A3 1A4  1A5  1A6  1A7  1A8  

Ng. Trang Ng.Thành Mai Phương Cần Thơ Trương Hoài Đoàn Nga Lý Vân Ngọc Anh

A.08 A.07 A.06 A.05 A.04 A.03 A.02 A.01

1 HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ)

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức (Tuyết) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức (Tuyết) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Đạo đức (M.Trang) Toán Tiếng Việt Đạo đức (Tuyết) Tiếng Việt Toán HĐTN (TC) (Lương) Toán

5

1 TN&XH (M.Trang) Tiếng Việt Toán HĐTN (CĐ) (Tuyết) Toán Đạo đức (Lương) Tiếng Việt Đạo đức (Kiều Trang)

2 TV (TC) (M.Trang) Tiếng Việt Mĩ thuật (Huyền) Toán (TC) (Tuyết) TN&XH Toán (TC) (Lương) Tiếng Việt HĐTN (CĐ) (Kiều Trang)

3 HĐTN (TC) (M.Trang) TN&XH Tiếng Việt (TC) (Tuyết) Tiếng Việt (TC) (Lương) Tiếng Việt (TC) (Kiều Trang)

4

1 GDTC (M.Trang) Tiếng Việt GDTC (Tuyết) Mĩ thuật (Huyền) GDTC (Lương) Toán GDTC (Kiều Trang) TN&XH

2 TN&XH (M.Trang) Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Tuyết) Mĩ thuật (Huyền) GDTC (Lương) Toán GDTC (Kiều Trang)

3 HĐTN (CĐ) (M.Trang) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (CĐ) (Tuyết) Mĩ thuật (Huyền) Tiếng Việt Tiếng Việt

4 HĐTN (TC) (M.Trang) HĐTN (CĐ) (Tuyết) TN&XH Tiếng Việt HĐTN (TC) (Lương) TN&XH Tiếng Việt Tiếng Việt

5

1 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (TC) (Tuyết) Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (CĐ) (Kiều Trang) Mĩ thuật (Huyền) Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán (TC) (Tuyết) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán (TC) (Lương) Mĩ thuật (Huyền)

3 Tiếng Việt (TC) (Tuyết) Tiếng Việt Tiếng Việt (TC) (Lương) Toán (TC) (Kiều Trang)

4

1 Âm nhạc (Ngân) Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt (TC) (Lương) Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc (Ngân) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (TC) (Lương) Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Âm nhạc (Ngân) HĐTN (TC) (Lương) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

4 Toán TN&XH Tiếng Việt Toán Toán HĐTN (TC) (Lương) Tiếng Việt Âm nhạc (Ngân)

5

1 Âm nhạc (TC) (M.Trang) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán (TC) (Tuyết) Âm nhạc (Ngân) Tiếng Việt (TC) (Lương) HĐTN (CĐ) (Kiều Trang) Tiếng Việt

2 Toán (TC) (M.Trang) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt (TC) (Tuyết) Toán (TC) (Lương) Âm nhạc (Ngân) Đạo đức (Kiều Trang) Tiếng Việt

3 Tiếng Việt (TC) (M.Trang) HĐTN (SHL) HĐTN (TC) (Tuyết) Tiếng Việt (TC) (Lương) Âm nhạc (Ngân)

4

1 GDTC (M.Trang) Âm nhạc (Ngân) Tiếng Việt GDTC (Tuyết) GDTC (Lương) TN&XH GDTC (Kiều Trang) TN&XH

2 Tiếng Việt GDTC (M.Trang) Tiếng Việt HĐTN (TC) (Tuyết) Tiếng Việt GDTC (Lương) Toán GDTC (Kiều Trang)

3 Tiếng Việt Đạo đức (M.Trang) GDTC (Tuyết) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán (TC) (Lương) Toán (TC) (Kiều Trang)

4 Toán HĐTN (TC) (M.Trang) HĐTN (CĐ) (Tuyết) TN&XH Toán (TC) (Lương) Tiếng Việt TN&XH HĐTN (TC) (Kiều Trang)

5

1 Tiếng Việt HĐTN (TC) (M.Trang) Toán (TC) (Tuyết) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt (TC) (Lương) Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt (TC) (M.Trang) Tiếng Việt (TC) (Tuyết) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán (TC) (Lương) Tiếng Việt Tiếng Việt

3 HĐTN (TC) (Tuyết) HĐTN (TC) (Lương)

4

1 Tiếng Việt GDTC (M.Trang) Toán Âm nhạc (TC) (Ngân) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Âm nhạc (TC) (P.Hải)

2 Toán Tiếng Việt (TC) (M.Trang) Âm nhạc (TC) (Ngân) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc (TC) (P.Hải) Tiếng Việt

3 Tiếng Việt (M.Trang) Âm nhạc (TC) (Ngân) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Âm nhạc (TC) (P.Hải) Tiếng Việt Tiếng Việt

4 HĐTN (SHL) Toán (TC) (M.Trang) Tiếng Việt Toán Âm nhạc (TC) (P.Hải) Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (SHL)

5

1 Toán (TC) (M.Trang) Mĩ thuật (Huyền) TN&XH TN&XH TN&XH Tiếng Việt TN&XH Tiếng Việt (TC) (Kiều Trang)

2 Mĩ thuật (Huyền) Toán (TC) (M.Trang) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (TC) (Kiều Trang)
3
4

16/23 (TTCM) 19/23 19/23 19/23 19/23 19/23 19/23 19/23
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